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Xuất khẩu Nhập khẩu

T8-2023 T8-2024

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 8/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T8/2024 so với T7/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 40,9%

Cà phê

▲ 12,0%

Lúa gạo

▲ 17,3%

Rau quả

▲ 9,5%

Thủy sản

▲ 52,4%

Hồ tiêu

▼ 17,4%

Cao su

▲ 49,2%

Chè

▲ 5,5%

Gỗ&sản
phẩm gỗ

▼ 0,9%

Hạt điều

▼ 19,4%

Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T8/2024

▲ 31%

▼ 1,1%Đ
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n
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Gỗ và sản phẩm gỗ, 
858.8

Hàng thủy sản, 
198.8

Hạt điều, 128.3

Hồ tiêu, 52.7

Hàng rau quả, 
37.4

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

24.6

Cà phê, 20.1

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

14.0

Cao su, 5.4

Gạo, 2.1

Chè, 1.3

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T8/2024

61.4%

33.2% 24.3%

2.5%
18.4%

54.4%

2.4%

-2.5%

4.8%

-10.3%

3.2% 5.1%

Cà phê Cao su Chè Gạo Hạt điều Hồ tiêu

So với T8/2023 So với T7/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T8/2024 so với T8/2023 và so với T7/2024

▲ 23,3%

TAGS & NL

1292

230 

1379

236 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T7-2024 T8-2024▲ 6,7%

▲ 2,7%
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Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy nông
nghiệp bền vững trước biến đổi
khí hậu

Ngày 12/9, tại Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng

Phùng Đức Tiến làm việc với bà Alexis

Taylor - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa

Kỳ (USDA) và phái đoàn thương mại nông

sản Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm tròn một năm

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt

Nam - Hoa Kỳ.

Việt Nam rất coi trọng việc mở cửa thị

trường cho các sản phẩm nông sản và đã

đạt nhiều tiến bộ, như Hoa Kỳ cho phép

nhập khẩu dừa tươi và bưởi chùm vào năm

2023. Việt Nam cũng mở cửa cho bưởi

chùm, đào, và xuân đào từ Hoa Kỳ vào

tháng 7/2024. Các cơ quan của Bộ NN-

PTNT đang hoàn tất thủ tục cho các sản

phẩm khác như cam, quýt, và chanh không

hạt.

Nguồn: nongnghiep.vn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng

đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

khóa 79, tại Hoa Kỳ, ngày 25/9, Tổng Bí thư,

Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng

thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ

ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 2025,

hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục

phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Tuyên

bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023, trong

đó, tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp,

nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác

kinh tế - thương mại - đầu tư, công nghệ cao,

hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng

hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực

chất lượng cao, coi đây tiếp tục là trọng tâm và

là khâu đột phá trong quan hệ Đối tác chiến

lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nguồn: baochinhphu.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

52,3% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T8/2023

57,0% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T8/2024

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

ASEAN
1.9%

EU
2.0%

Hàn Quốc
4.6%

Hoa Kỳ
57.0%

Trung Quốc
12.5%

Nhật Bản
11.2% Khác

10.9%

 Tăng 5,5% so với T7/2024 

 Tăng 27,3% so với T8/2023

 Cao hơn 248,3 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 5,7 tỷ USD, đạt

78,1% kim ngạch năm 2023

859
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Ván sợi

Kim ngạch: 4,4 triệu USD

Tăng 9% so với T7/2024

Tăng 8% so với T8/2023

Gỗ được tăng độ rắn

Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Tăng 2% so với T7/2024

Tăng 59% so với T8/2023

Gỗ dán
80.5%

Ván sợi
11.9%

Gỗ được 
tăng độ 

rắn
Khác
5.2%

T8/2023

Gỗ dán
78%

Ván sợi
12%

Gỗ được 
tăng độ rắn

4% Gỗ ván
4%

T8/2024

32% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

4.9%

5.0%

5.8%

7.7%

9.0%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 28,1 triệu USD

Tăng 33% so với T7/2024

Tăng 1% so với T8/2023

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nguồn: ITTO

Qr code

Description automatically generated

Nhập khẩu gỗ dán cứng của Hoa Kỳ trong tháng 7/2024 ước đạt 
218.817 m3, tăng 9% so với tháng trước nhưng giảm 38% so với 
cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 25% trong tháng 
7/2024 so với tháng trước.

Nhập khẩu gỗ xẻ cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ trong tháng 7/2024 
ước đạt 17.555 m3, tăng 12% so với tháng trước nhưng giảm 
6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Brazil trong tháng 
7/2024 đã giảm 23% so với tháng trước. Trong khi đó, nhập 
khẩu từ Cameroon và Indonesia đã tăng 40%.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngọại thất của Hoa Kỳ trong tháng 7/2024 ước 
đạt 1,84 tỷ USD, tăng 7% so với tháng trước và tăng 10% so với 
cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Indonesia đã tăng 41% trong 
tháng 7/2024 so với tháng trước. Trong khi nhập khẩu từ Việt Nam và 
Trung Quốc đều tăng 10%, nhập khẩu từ Canada đã giảm 7%.

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

198,8 triệu USD

 Tăng 9,5% so với T7/2024 

 Tăng 20,3% so với T8/2023

 Cao hơn 69,0 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng 2024 đạt 1151,2 triệu USD, đạt 73,9% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 

19,2% 
Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, T8/2023

20,2% 

Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, T8/2024

THỦY SẢN

198.8
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Giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Khác
24.6% Trung Quốc

18.3%

Hoa kỳ
20.2%

EU
10.2%

Hàn Quốc
7.6%

ASEAN
5.0%

Nhật Bản
14.0%

Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 



Tôm 
45.9%

Cá ngừ 
16.7%

Cá da trơn 
16.6%

Thủy 
sản khác 

15.4%

Mực và bạch 
tuộc 
0.8%

T8/2024

Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ ,T8/2024

Cơ cấu chủng loại thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Tôm
Kim ngạch: 91,3 Triệu USD

Tăng 3,0% so với T7/2024

Tăng 20,3% so với T8/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 33,2 Triệu USD

Tăng 7,3% so với T7/2024

Tăng 0,4% so với T8/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 33,0 Triệu USD

Tăng 12,0% so với T7/2024

Tăng 32,5% so với T8/2023

THỦY SẢN

Tôm
45.9%

Cá ngừ
20.0%

Cá da trơn
15.1%

Thủy sản 
khác

17.0%

Mực và 
bạch tuộc

1.1%

T8/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 9,7 USD/kg; tăng 1,6% so với

tháng trước; và giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 3,7 USD/kg; giảm 12,9% so với
tháng trước; và giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 10,6 USD/kg; giảm 3,1% so với
tháng trước; và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2023.
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31,8% 

Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

THỦY SẢN

3.7%

4.6%

4.8%

8.3%

10.4%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

Hoa Kỳ xác định nhiều công ty Việt Nam không bán phá giá sản phẩm cá tra

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra hành chính nhằm xem xét lại lệnh áp thuế chống
bán phá giá đối với fillet cá tra đông lạnh của Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 01/8/2022
đến ngày 31/7/2023 (POR20).

Kết luận sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 17/9 cho biết 8 công ty xuất khẩu cá tra của
Việt Nam bao gồm Thủy sản Biển Đông, Vĩnh Hoàn, Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, Thủy
sản Đại Thành, Thủy sản Đông Á, Hùng Cá 6, Nam Việt và Thủy sản NTSF, sẽ không phải chịu
thuế chống bán phá giá. Một kết luận chính thức sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày kể từ
ngày công bố kết luận sơ bộ.

Thông tin này mang lại tín hiệu tích cực cho xuất khẩu cá tra, tạo thêm cơ hội để đẩy mạnh
tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này trong những tháng cuối năm. Hoa Kỳ hiện là thị
trường nhập khẩu lớn nhất sản phẩm cá tra của Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu cá tra
trong 8 tháng đầu năm nay đạt 223 triệu USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

O1

Nguồn: Vietnamplus, T9/2024

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), tháng
7/2024, nước này nhập khẩu 61.213 tấn tôm, trị giá 481,8 triệu USD, giảm 12% về khối
lượng và 16% về giá trị so với 69.501 tấn, trị giá 571,3 triệu USD của tháng 7/2023. Đây là
tháng thứ hai liên tiếp khối lượng nhập khẩu giảm so với năm trước, sau một đợt tăng nhẹ
vào tháng 5.

Giá nhập khẩu tôm trong tháng 7 đạt 8,17 USD/kg, thấp hơn 4% so với mức trung bình 8,49
USD/kg của cùng kỳ năm trước. Giá tôm nhập khẩu tại Hoa Kỳ đã giảm gần như liên tục kể
từ tháng 4/2022 (10,43 USD/kg).

Diễn đàn Tôm Toàn cầu (GSF) dự đoán nhập khẩu tôm Hoa Kỳ sẽ giảm 3% vào năm 2024,
đánh dấu năm thứ ba liên tiếp giảm sút kể từ đỉnh điểm nhập khẩu 896.686 tấn vào năm
2021 - thời điểm nhu cầu bán lẻ tăng cao do đại dịch COVID-19.

O2

Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tiếp tục giảm

Nguồn: Vasep, T9/2024

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T8/2024

Tăng 17,3% so với T7/2024 

Tăng 36,1% so với T8/2023

Cao hơn 15,9 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 226,8
triệu USD, đạt 88,0% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang Hoa Kỳ, T8/2024

5,9%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T8/2023

4,4%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T8/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T8/2024

Trung Quốc
70.1%

Hoa Kỳ 
4.4%

Hàn Quốc 
3.0%

EU 
3.1%

ASEAN 
6.5%

Nhật Bản 
2.1%

Khác 
10.7%

37,4
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Hoa Kỳ, T8/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T8/2024    

Dừa
16.4%

Thanh 
long

12.1%

Sầu riêng
7.5%

Xoài
3.6%

Bưởi
4.5%

Chanh leo
11.0%

Khác
45.0%

T8/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Dừa

Kim ngạch: 7,4 triệu USD

Tăng 23,2% so với T7/2024

Tăng 64,8% so với T8/2023

Thanh long

Kim ngạch: 3,96 triệu USD

Tăng 48,7% so với T7/2024

Tăng 19,4% so với T8/2023

Sầu riêng
Kim ngạch: 3,1 triệu USD

Tăng 42,6% so với T7/2024

Tăng 50,4% so với T8/2023

Xoài
Kim ngạch: 2,0 triệu USD

Giảm 18,3% so với T7/2024

Tăng 103,0% so với T8/2023

Bưởi
Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Tăng 12,7% so với T7/2024

Tăng 42,2% so với T8/2023

Chanh leo
Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 32,3% so với T7/2024

Giảm 46,1% so với T8/2023

Dừa
19.9%Thanh 

long
10.6%

Sầu riêng
8.2%

Xoài
5.3%

Bưởi
4.7%

Chanh leo
4.3%

Khác
46.9%

T8/2024



30,9%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T8/2024

3.2%

3.6%

4.3%

8.9%

10.8%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T8/2024

Tăng 8,9% so với T7/2024 

Tăng 23,8% so với T8/2023

Cao hơn 7,8 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 276,1 
triệu USD, đạt 83,3% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

14,5%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T8/2023

16,1%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T8/2024
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T8/2024

Trung Quốc
45.5%

Hoa Kỳ 
16.1%

ASEAN 
12.8%Hàn Quốc 

2.2%

EU 
1.8%

Nhật Bản 
0.1%

Khác
21.5%

35,5
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T8/2024 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ 
cười

26.3%

Hạnh 
nhân

31.4%

Nho
15.9% Anh đào

15.7%

Táo
0.6%

Khác
10.1%

T8/2023

Hạt dẻ 
cười

47.0%

Hạnh 
nhân

25.5%

Nho
16.9% Anh đào

5.0%

Táo
1.5%

Khác
4.1%T8/2024

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T8/2024    

Hạt dẻ cười

Kim ngạch: 16,7 triệu USD

Tăng 79,7% so với T7/2024

Tăng 120,6% so với T8/2023

Hạnh nhân

Kim ngạch: 9,0 triệu USD

Tăng 30,4% so với T7/2024

Tăng 0,5% so với T8/2023

Nho

Kim ngạch: 6,0 triệu USD

Tăng 75,8% so với T7/2024

Tăng 31,9% so với T8/2023

Anh đào

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Giảm 83,4% so với T7/2024

Giảm 60,4% so với T8/2023

Táo

Kim ngạch: 0,53 triệu USD

Tăng 130,6% so với T7/2024

Tăng 236,5% so với T8/2023

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

California: Lạc quan về vụ thu hoạch bơ năm 2025, nhưng lo ngại về việc thanh tra ở
Mexico

Ủy ban Bơ California (CAC) lạc quan về vụ thu hoạch bơ năm 2025 do lượng mưa thuận
lợi vào năm 2023 và 2024 giúp bơ đậu nhiều trái hơn. Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi
vẫn có thể ảnh hưởng đến quy mô vụ mùa, nhưng các khoản đầu tư vào việc trồng mới
và cải thiện chất lượng đã củng cố sự lạc quan này.

Ngoài ra, CAC phản đối việc chuyển giao trách nhiệm thanh tra vườn bơ từ APHIS sang
các thanh tra viên Mexico, vì lo ngại điều này có thể làm suy yếu các nỗ lực phòng ngừa
dịch hại và gây hại cho ngành công nghiệp bơ California.

Nguồn: .

Hoa Kỳ sẽ chuyển giao việc kiểm tra sâu bệnh đối với quả bơ cho Mexico

Hoa Kỳ đã quyết định giao quyền kiểm tra sâu bệnh tại các vườn cây ăn quả của Mexico
cho chính phủ Mexico, đảm bảo bơ xuất khẩu không mang theo các loại gây hại ảnh
hưởng đến cây trồng của Hoa Kỳ.

Nguồn: Tridge.com

1

2

Nguồn: Npr.org

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

128,3 triệu USD

 Giảm 0,9% so với T7/2024    

 Tăng 60,6% so với T8/2023

 Cao hơn 54 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 758
tr.USD, đạt 86% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

20,1 nghìn tấn

 Giảm 3,9% so với T7/2024    

 Tăng 35,7% so với T8/2023

 Cao hơn 7,0 nghìn tấn so với bình
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 133
nghìn tấn, đạt 84% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

23,9%

Tổng kim ngạch
XK điều, 
T8/2023

31,4%

Tổng kim ngạch
XK điều, 
T8/2024

HẠT ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nhật Bản
1.3%

ASEAN
3.6%

Trung Quốc
12.3%

EU27
22.5%

Khác
28.9%

Hoa Kỳ
31.4%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024



Hạt điều rang
19.5%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

80.5%

T8/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 103,3 triệu USD

Tăng 10,5% so với T7/2024   

Tăng 52,4% so với T8/2023

Điều rang
Kim ngạch: 25,0 triệu USD

Tăng 12,2% so với T7/2024   

Tăng 39,1% so với T8/2023

HẠT ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 6.447 USD/tấn; tăng
2,5% so với tháng trước; và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 5.714 USD/tấn; tăng
2,5% so với tháng trước; và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Hạt điều rang
22.4%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

77.6%

T8/2023
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33,2% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

25,2% 
Tổng khối lượng

XK điều, 
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

2.8%

3.5%

4.7%

8.1%

14.2%

ĐIỀU

3.1%

3.4%

3.6%

5.3%

9.8%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HOA KỲ
HẠT ĐIỀU

Nguồn: gazettengr.com

Phòng Thương mại Hoa Kỳ cam kết đầu tư khoảng 320 triệu USD vào tái cấp vốn thế

chấp và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nigeria. Cụ thể, 200 triệu USD sẽ được

dùng để tái cấp vốn thế chấp, 100 triệu USD tài trợ cho ngân hàng FCMB nhằm phát

triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là hỗ trợ phụ nữ, và 20 triệu USD dành cho

công ty Robust International để chế biến hạt điều tại Nigeria. Phó Tổng thống

Nigeria, ông Kashim Shettima, khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc thúc

đẩy môi trường đầu tư và có cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong

khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79.

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

52,7 triệu USD

Tăng 52% so với T7/2024        

Tăng 194% so với T8/2023  

Cao hơn 34,2 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng 2024 đạt 250,4 tr.USD, 
đạt 113% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

8,5nghìn tấn

Tăng 45% so với T7/2024        

Tăng 91% so với T8/2023  

Cao hơn 3,9 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 8 tháng 2024 đạt 50,1 nghìn
tấn, đạt 75% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

23,8% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T8/2023  

45,1% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T8/2024

HỒ TIÊU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

ASEAN
4.9%

EU
17.4%

Hoa Kỳ
45.1%

Hàn Quốc
3.9%

Khác
28.7%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 35,5 triệu USD

Tăng 69% so với T7/2024 

Tăng 268% so với T8/2023  

Tiêu đen 
chưa xay

54%

Tiêu đen 
đã xay
38%

Tiêu trắng 
chưa xay

3%

Tiêu trắng 
đã xay

5%

T8/2023   

Tiêu đen 
chưa xay

67.4%

Tiêu đen đã xay
24.7%

Tiêu loại 
khác chưa 

xay
0.1%

Tiêu trắng 
chưa xay

5.8%

Tiêu trắng đã 
xay

2.1%

T8/2024

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 13,0 triệu USD

Tăng 31% so với T7/2024 

Tăng 91% so với T8/2023  

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 6.026 USD/tấn; tăng 8,6% so 
với tháng trước; và tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 7.152 USD/tấn; giảm 2,5% so 
với tháng trước; và tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 8.033 USD/tấn; giảm 11% so 
với tháng trước; và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu trắng đã xay
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72,45%
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

71,5%
Tổng khối lượng 

XK hồ tiêu,
T8/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

7.28%

9.48%

14.42%

20.54%

20.73%

8.96%

11.57%

13.29%

17.59%

20.10%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

HỒ TIÊU

Trong 8 tháng năm 2024, Hoa Kỳ dẫn đầu về tiêu thụ hồ tiêu Việt Nam với khối

lượng đạt 50,1 nghìn tấn, trị giá 250,4 triệu USD, tăng 48,5% về lượng và 58,3% về trị

giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần của thị trường này trong tổng lượng hồ tiêu xuất

khẩu của Việt Nam cũng tăng lên mức 31,1% từ mức 17,9% của cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 18/9, Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) quyết định nới lỏng chính sách tiền

tệ sau 4 năm. Theo đó, lãi suất tham chiếu của Hoa Kỳ giảm 50 điểm cơ bản (0,5%), về

4,75-5%. Động thái này của Fed được kỳ vọng là sẽ tác động tích cực đến thị trường hồ

tiêu toàn cầu bởi Hoa Kỳ hiện đang là quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất

thế giới.

Nguồn: Vietnambiz.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

20,1 triệu USD

 Tăng 40,9% so với T7/2024

 Tăng 76,6% so với T8/2023

 Thấp hơn 4,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023.

❖ Giá trị xuất khẩu 8T/2024 đạt 219,4
tr.USD, đạt 75 % kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

4,3nghìn tấn

 Tăng 37,6% so với T7/2024

 Tăng 9,4% so với T8/2023

 Thấp hơn 5,6 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023.

❖ Khối lượng xuất khẩu 8T/2024 đạt 61,1
nghìn tấn, đạt 51,5% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

5% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê, 
T8/2023

5,4% 
Tổng kim ngạch
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Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024

Tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein

Cà phê tan Chưa rang đã khử
cafein

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024  ở mức 7.652 USD/tấn; giảm 0,4% 

so với tháng trước; và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T8/2024 ở mức 4.568 USD/tấn; giảm 10,5%

so với tháng trước; và tăng 84,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Kim ngạch: 0,5 Triệu USD

Tăng 9,6% so với T7/2024

Giảm 26% so với T8/2023

Kim ngạch: 13,7 Triệu USD

Tăng 41,9% so với T7/2024

Tăng 152% so với T8/2023

Kim ngạch: 2,6 Triệu USD

Tăng 181% so với T7/2024

Tăng 160% so với T8/2023
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80,5% 
Tổng kim ngạch XK cà phê, 

T8/2024 

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê
sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Hoa Kỳ, T8/2024 
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CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Hoa Kỳ (NCA) công bố báo cáo xu hướng tiêu thụ cà phê mùa thu

2024, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành cà phê. Cụ thể:

• Tiêu thụ cà phê ngoài nhà đạt mức cao nhất kể từ tháng 01/2020, với 81% người uống cà

phê trong ngày. Người Mỹ tiêu thụ khoảng 413 triệu tách cà phê mỗi ngày; 63% chọn cà

phê là thức uống ưa thích sau nước, và 84% uống cà phê kèm bữa sáng. 45% người Mỹ tiêu

thụ cà phê đặc sản trong ngày, với cà phê không chứa espresso tăng 26% kể từ tháng

01/2024.

• 51% người Mỹ tin rằng cà phê có lợi cho sức khỏe, giúp tăng cường tập trung tinh thần và

thể lực.

• Cold brew (cà phê ủ lạnh) là loại phổ biến nhất, tăng hơn 30% kể từ tháng 1/2020.

• Phương pháp pha cà phê phổ biến nhất tại Hoa Kỳ là pha drip (phễu lọc), chiếm 36%, tiếp

theo là pha một cốc (26%) và cà phê sẵn sàng uống (18%).

Nguồn: gcrmag.com (9/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T8/2024

13,4
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T8/2024

Giảm 21,2% so với T7/2024

Tăng 78,8% so với T8/2023

Cao hơn 229,2 nghìn USD so với bình quân 

theo tháng năm 2023

◊ Lũy kế 8 tháng năm 2024 đạt 104,97 triệu

USD, đạt 66% kim ngạch năm 2023

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ, T8/2024

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
Hoa Kỳ, T8/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (NK)

4,5%
Tổng kim ngạch NK 

thịt và sp từ thịt, 
T8/2023

6,4%
Tổng kim ngạch NK 

thịt và sp từ thịt, 
T8/2024
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Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T8/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T8/2024

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 3,96 triệu USD

Giảm 23,8% so với T7/2024

Tăng 225,6% so với T8/2023

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 8,2 triệu USD

Giảm 14,7% so với T7/2024

Tăng 96,3% so với T8/2023
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
Hoa Kỳ, T8/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất từ
Hoa Kỳ, T8/2024
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ THỊT
HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã trợ cấp hơn 35 triệu đô la cho 15 nhà chế biến thịt ở 12 tiểu
bang trong khuôn khổ Chương trình Mở rộng Chế biến Thịt và Gia cầm (MPPEP). Mục tiêu của các
khoản đầu tư này là tăng cường năng lực chế biến, củng cố chuỗi cung ứng thực phẩm và hỗ trợ
các nhà chế biến thịt quy mô vừa và nhỏ. Kể từ khi MPPEP ra đời vào năm 2022, USDA đã cấp hơn
325 triệu đô la để nâng cao năng lực chế biến, góp phần gia tăng hàng năm 800.000 con bò,
14.000 con heo, 23 triệu con gà và 5 triệu con gà tây. Các dự án này cũng hỗ trợ gần 900 nhà sản
xuất bổ sung và tạo ra hơn 1.200 việc làm.

Nguồn: Tridge

Giá dự kiến của gia súc sống và thịt bò trong tháng 10/2024 có thể đạt mức cao nhất kể từ tháng
8/2024. Trong đó, giá gia súc sống có thể tăng từ 1,675 cent (0,04 USD/kg) lên 179,975 cent/lb
(3,97 USD/kg) và giá thịt bò tăng từ 3,825 cent (0,08 USD/kg) lên 243,775 cent/lb (5,37 USD/kg).
Mặc dù sản lượng chăn nuôi của Hoa Kỳ dự kiến tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, các chuyên
gia dự đoán sẽ có sự giảm sút về số lượng bãi chăn nuôi và xuất khẩu trong tháng 8/2024. Sự
giảm giá của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất nửa phần trăm đã khiến các sản
phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà nhập khẩu, góp phần vào sự
tăng giá của các hợp đồng tương lai gia súc. Tuy nhiên, sự tăng giá của hợp đồng tương lai gia súc
trái ngược với sự giảm giá của thịt bò hộp chọn lọc và thịt bò hộp theo báo cáo của USDA. Giá
tương lai thịt lợn CME giao tháng 10/2024 cũng ghi nhận một mức tăng nhẹ.

Nguồn: 3tres3.com



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem
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